
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a. Dự án:

- Tên dự án: Phương án sản xuất Mô hình lúa chất lượng cao an
toàn thực phẩm

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Hòa Bình

- Mục tiêu của dự án: Tìm nhà thầu đủ năng lực cung cấp hàng hóa
thực hiện dự án.

- Nguồn vốn: Quyết định số 01442/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10
năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân khai chi tiết
nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất
trồng lúa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bổ sung)

b. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua phân bón và thuốc bảo vệ thực
vật

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

* Yêu cầu chung:

- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, nguốn gốc, xuất xứ ...

- Chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 về sau.

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục
số

Tên hàng hóa/dịch vụ liên
quan

Thông số kỹ thuật và các tiêu
chuẩn

1 Phân bón NPK Thông số kỹ thuật:
+ Đạm tổng số (Nts): 20%;
+ Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%



+ TE: Đồng (Cu) 55ppm
+ Sắt (Fe) 130ppm.
+ Bo (B) 110ppm;
+ Kẽm (Zn) 50ppm;
+ Độ ẩm: 5%

2 Phân bón hữu cơ sinh học Thông số kỹ thuật:
+ Chất hữu cơ: 24%;
+ Axit humic (c) 2,5%;
+ TE: - Mangan (Mn): 200 ppm;
+ Bo(B): 120 ppm; - Sắt (Fe):
10.000 ppm;
+ Đạm tổng số (Nts): 2,5%;
+ Canxi (Ca): 2,86%;
+ pHH20: 6;
+ Độ ẩm: 20%.

3 Thuốc BVTV Đặc trị nấm
bệnh

- Thông số kỹ thuật:
+ Azoxystrobin 210g/l
+ Difenoconazole 130g/l
+ Hexaconazol 50g/l
- Loại thuốc: Thuốc trừ bệnh Type
Of Pesticide

4 Thuốc điều hòa sinh
trưởng

- Thông số kỹ thuật:
+ Salicylic Axit 0.5g/l
+ Sodium -5 - Nitroguaiacolate 3g/l
+ Sodium-0-Nitrophenolate 6g/l
+ Sodium-P-Nitrophenolate 9g/l.
- Loại Thuốc: Thuốc kích thích sinh
trưởng

Ghi chú:
- Yêu cầu trên là tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có tính chất tương
đương không thấp hơn tiêu chí kỹ thuật.
- Nhà thầu phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ
thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối
thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp
tài liệu kèm theo để chứng minh. Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương
đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương
đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ "tương đương"



được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương
về tính năng sử dụng.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo yêu cầu tại mục
3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.


	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

